	STT
	Họ và tên
	Gender(성별)
	Ngày sinh
	Số báo danh
	Đơn vị

	1
	Ngọ Viết Cường
	M
	08/08/1999
	10019202
	Thanh Hóa

	2
	Nguyễn Thành Nam
	M
	28/02/1992
	10036710
	Bến Tre

	3
	Nguyễn Văn Hiếu
	M
	07/06/1989
	10000064
	Hà Nội

	4
	Hoàng Ngọc Hiên
	M
	05/10/1992
	10004418
	Hưng Yên

	5
	Nguyễn Văn Tự
	M
	17/12/1997
	10031424
	Đắk Lắk

	6
	Lê Văn Kỷ
	M
	14/03/1999
	10005931
	Nam Định

	7
	Trương Thế Tú
	M
	10/02/1996
	10018535
	Thanh Hóa

	8
	Lê Quốc Kiên
	M
	28/07/1997
	10034770
	Đồng Nai

	9
	Trần Văn Tuấn
	M
	01/01/1999
	10023528
	Hà Tĩnh

	10
	Phan Văn Thành
	M
	02/09/1998
	10030707
	Kon Tum

	11
	Trần Đức Ngọc
	M
	07/10/1993
	10004517
	Hưng Yên

	12
	Trần Văn Trương
	M
	10/06/1992
	10018986
	Thanh Hóa

	13
	Phạm Xuân Bằng
	M
	18/12/1989
	10002195
	Hải Phòng

	14
	Phùng Văn Thiệp
	M
	06/08/1991
	10013047
	Bắc Giang

	15
	Võ Mạnh Linh
	M
	17/10/1990
	10030715
	Kon Tum

	16
	Bùi Văn Quảng
	M
	18/05/1987
	10033817
	Bình Phước

	17
	Bùi Xuân Sướng
	M
	06/02/1999
	10002084
	Hải Phòng

	18
	Lê Văn Tuất
	M
	28/05/1994
	10004480
	Hưng Yên

	19
	Phạm Đình Sáng
	M
	23/11/1994
	10023501
	Hà Tĩnh

	20
	Phạm Văn Lên
	M
	27/12/1990
	10012863
	Bắc Giang

	21
	Trịnh Văn Thương
	M
	16/06/1991
	10005098
	Hà Nam

	22
	Đỗ Viết Quý
	M
	11/04/1995
	10034777
	Đồng Nai

	23
	Cao Xuân Mạnh
	M
	04/11/1998
	10018080
	Thanh Hóa

	24
	Trần Công Toàn
	M
	05/06/1997
	10025568
	Quảng Bình

	25
	Trịnh Khắc Lương
	M
	01/07/1998
	10019303
	Thanh Hóa

	26
	Vy Hồng Quân
	M
	10/03/1989
	10011555
	Phú Thọ

	27
	Tiêu Thành Trung
	M
	21/08/1994
	10035583
	Đồng Tháp

	28
	Đường Văn Tiện
	M
	13/01/1998
	10013429
	Bắc Giang

	29
	Đỗ Thị Hạ
	F
	26/10/1998
	10014182
	Thái Nguyên

	30
	Nghiêm Thị Hà
	F
	15/06/1998
	10018353
	Bắc Giang

	31
	Phan tất Trường
	M
	15/09/1993
	10033111
	TPHCM

	32
	Duy Thị Hương
	F
	14/07/1995
	10027443
	Quảng Trị

	33
	Vũ Văn Thế
	M
	18/05/1997
	10007637
	Ninh Bình

	34
	Nguyễn Văn Ơn
	M
	01/04/1991
	10018738
	Thanh Hóa

	35
	Trần Trung Tiệp
	M
	19/09/1990
	10010774
	Thái Nguyên

	36
	Nguyễn Công Thành
	M
	02/08/1994
	10018885
	Thanh Hóa

	37
	Nguyễn Xuân Hoàng
	M
	16/12/1994
	10002081
	Hải Phòng

	38
	Phan Thanh Thế
	M
	05/04/1995
	10034755
	Đồng Nai

	39
	Nguyễn Quang Huy
	M
	28/11/1999
	10034802
	Đồng Nai

	40
	Trần Vinh Quang
	M
	16/06/1999
	10004361
	Hưng Yên

	41
	Bùi Sỹ Anh
	M
	31/10/1993
	10017627
	Thanh Hóa

	42
	Ngô Trí Thông
	M
	22/02/1996
	10033632
	Lâm Đồng

	43
	Nguyễn Thành Luân
	M
	21/10/1998
	10023611
	Hà Tĩnh

	44
	Nguyễn Văn Tú
	M
	14/10/1994
	10014956
	Bắc Ninh

	45
	Lê Văn Đức
	M
	24/12/1995
	10004388
	Hưng Yên

	46
	Ngô Văn Phong
	M
	25/05/1991
	10034775
	Đồng Nai

	47
	Nguyễn Trọng Tú
	M
	10/09/1991
	10021001
	Nghệ An

	48
	Mai Quốc Dương
	M
	15/03/1989
	10033620
	Lâm Đồng

	49
	Mai Thanh Sơn
	M
	03/02/1984
	10019547
	Thanh Hóa

	50
	Trần Văn Thịnh
	M
	08/06/1983
	10005789
	Nam Định

	51
	Lê Đăng Huy
	M
	04/08/1996
	10018047
	Thanh Hóa

	52
	Dương Xuân Sơn
	M
	04/04/1998
	10007736
	Ninh Bình

	53
	Lưu Thi Nhân
	M
	30/05/1982
	10036731
	Bến Tre

	54
	Nguyễn Quốc Phong
	M
	28/12/1982
	10035569
	Đồng Tháp

	55
	Đào Kim Tín
	M
	21/08/1990
	10030508
	Phú Yên

	56
	Đỗ Văn Khoa
	M
	13/07/1988
	10008301
	Hà Giang

	57
	Nguyễn Duy Thọ
	M
	03/05/1990
	10023713
	Hà Tĩnh

	58
	Đặng Quang Hưng
	M
	02/02/1988
	10018804
	Thanh Hóa

	59
	Dương Mạnh Hà
	M
	27/04/1987
	10000558
	Hà Nội

	60
	Hoàng Ngọc Thông
	M
	20/04/1985
	10017520
	Thanh Hóa

	61
	Đào Xuân Nhanh
	M
	02/08/1986
	10018646
	Thanh Hóa

	62
	Phạm Văn Giao
	M
	12/10/1987
	10017904
	Thanh Hóa

	63
	Cao Sỹ Quyết
	M
	13/06/1979
	10013557
	Bắc Giang

	64
	Nguyễn Đình Văn
	M
	04/04/1983
	10036800
	Bến Tre

	65
	Nguyễn Văn Trưởng
	M
	03/01/1983
	10019186
	Thanh Hóa

	66
	Dương Phát Tài
	M
	29/07/1993
	10035501
	Đồng Tháp

	67
	Nguyễn Thị Ngọc
	F
	29/05/1993
	10006677
	Hưng Yên

	68
	Võ Văn Vĩnh
	M
	29/10/1991
	10029546
	Quảng Ngãi

	69
	Đồng Văn Sang
	M
	14/07/1991
	10013382
	Bắc Giang

	70
	Nguyễn Đình Vinh
	M
	01/06/1993
	10013511
	Bắc Giang

	71
	Trần Văn Hiếu
	M
	02/06/1988
	10021221
	Nghệ An

	72
	Trần Xuân Nghĩa
	M
	06/06/1986
	10005781
	Nam Định

	73
	Lê Văn Tuân
	M
	02/11/1998
	10018329
	Thanh Hóa

	74
	Trần Xuân Hưởng
	M
	23/03/1997
	10005072
	Hà Nam

	75
	Đậu Văn Sơn
	M
	05/11/1989
	10034754
	Đồng Nai

	76
	Phạm Văn Thắng
	M
	16/03/1989
	10019251
	Thanh Hóa

	77
	Vũ Lệnh Đợi
	M
	28/08/1991
	90800045
	CBT Quý 2/2018

	78
	Chiêu Văn Điện
	M
	10/07/1995
	10013144
	Bắc Giang

	79
	Đỗ Văn Tài
	M
	01/09/1997
	10018712
	Thanh Hóa

	80
	Ngô Văn Đạo
	M
	10/04/1997
	10005719
	Nam Định

	81
	Nguyễn Văn Đại
	M
	25/11/1999
	10000028
	Hà Nội

	82
	Nguyễn Quốc Nam
	M
	20/04/1995
	10023728
	Hà Tĩnh

	83
	Nguyễn Văn Minh
	M
	06/03/1992
	10021149
	Nghệ An

	84
	Lò Văn Thiểm
	M
	02/11/1998
	10016804
	Điện Biên

	85
	Tào Khắc Tùng
	M
	02/06/1993
	10019319
	Thanh Hóa

	86
	Trần Ngọc Thiêm
	M
	11/02/1998
	10013384
	Bắc Giang

	87
	Võ Tấn Thạnh
	M
	15/10/1998
	10034171
	Tây Ninh

	88
	Nguyễn Huy Thiệp
	M
	27/07/1992
	10007529
	Ninh Bình

	89
	Nguyễn Khắc Tuấn
	M
	08/02/1998
	10017555
	Thanh Hóa

	90
	Phạm Văn Vũ
	M
	30/09/1996
	10018830
	Thanh Hóa

	91
	Đỗ Thị Huyền Trang
	F
	01/01/1998
	10011504
	Phú Thọ

	92
	Nguyễn Văn Đô
	M
	12/04/1996
	10013074
	Bắc Giang

	93
	Đặng Tuấn Mỹ
	M
	10/08/1990
	10021313
	Nghệ An

	94
	Hà Công Hào
	M
	20/11/1990
	10025639
	Quảng Bình

	95
	Lê Văn Chinh
	M
	15/02/1992
	10017785
	Thanh Hóa

	96
	Nguyễn Văn Thắng
	M
	04/04/1991
	10002108
	Hải Phòng

	97
	Ninh Huy Đảng
	M
	08/12/1990
	10034745
	Đồng Nai

	98
	Nguyễn Hữu Hoành
	M
	23/10/1983
	10028033
	TT Huế

	99
	Vũ Văn Hải
	M
	26/07/1993
	10003054
	Hải Dương

	100
	Lê Văn Long
	M
	03/05/2000
	10012954
	Bắc Giang

	101
	Lê Duy Huế
	M
	07/10/1991
	10018233
	Thanh Hóa

	102
	Nguyễn Văn Chinh
	M
	06/01/1990
	10017565
	Thanh Hóa

	103
	Đỗ Quang Vịnh
	M
	26/09/1987
	10004356
	Hưng Yên

	104
	Hoàng Văn Tú
	M
	16/11/1994
	10018313
	Thanh Hóa

	105
	Nguyễn Xuân Lâm
	M
	02/01/1998
	10032048
	ĐĂK NÔNG

	106
	Đoàn Văn Cường
	M
	01/05/1998
	10002096
	Hải Phòng

	107
	Phạm Mai Việt
	M
	08/07/1999
	10002208
	Hải Phòng

	108
	Lê Văn Hiếu
	M
	08/07/1996
	10018315
	Thanh Hóa

	109
	Nguyễn Xuân Tùng
	M
	28/03/1998
	10019490
	Thanh Hóa

	110
	Nguyễn Thanh Phước
	M
	02/07/1992
	10032033
	ĐĂK NÔNG

	111
	Nguyễn Văn Huỳnh
	M
	22/02/1992
	10013055
	Bắc Giang

	112
	Lưu Văn Phúc
	M
	21/01/1988
	90502199
	CBT Quý 1/2018

	113
	Hoàng Văn Mạnh
	M
	07/08/1991
	10013085
	Bắc Giang

	114
	Lương Văn Bẩy
	M
	02/09/1991
	10016829
	Điện Biên

	115
	Nguyễn Đức Quang
	M
	30/01/1989
	10012455
	Vĩnh Phúc

	116
	Phạm Văn Hòa
	M
	02/04/1991
	10005111
	Hà Nam

	117
	Đoàn Thị Anh
	F
	13/05/1998
	10017866
	Bắc Giang

	118
	Nguyễn Thị Minh 
Trang
	F
	09/03/1998
	10017109
	Vĩnh Phúc

	119
	Nguyễn Hữu Thêm
	M
	10/10/1996
	10021036
	Nghệ An

	120
	Nguyễn Văn Cường
	M
	28/11/1996
	10002064
	Hải Phòng

	121
	Hà Văn Cường
	M
	02/04/1990
	10009353
	Lạng Sơn

	122
	Lê Văn Nguyên
	M
	30/07/1990
	10017813
	Thanh Hóa

	123
	Võ Viết Mạnh
	M
	04/07/1983
	10019374
	Thanh Hóa

	124
	Nguyễn Văn Hoàn
	M
	23/04/1994
	10018257
	Thanh Hóa

	125
	Võ Quốc Thịnh
	M
	20/02/1992
	10034159
	Tây Ninh

	126
	Phùng Văn Long
	M
	07/11/1993
	10000291
	Hà Nội

	127
	Phạm Thị Thúy An
	F
	23/06/1998
	10046074
	Đắk Lắk

	128
	Lê Viết Bản
	M
	11/03/1990
	10018486
	Thanh Hóa

	129
	Vương Văn Trưởng
	M
	11/12/1985
	10010779
	Thái Nguyên

	130
	Bùi Ngọc Bình
	M
	02/12/1990
	10005747
	Nam Định

	131
	Lê Ngọc Tú
	M
	24/10/1992
	10019702
	Thanh Hóa

	132
	Ngô Diên Ban
	M
	06/11/1997
	10014971
	Bắc Ninh

	133
	Nguyễn Văn Chuyên
	M
	07/08/1998
	10021267
	Nghệ An

	134
	Lê Văn Tâm
	M
	20/12/1992
	10031021
	Gia Lai

	135
	Nguyễn Tuấn Sinh
	M
	30/07/1992
	10013114
	Bắc Giang

	136
	Nguyễn Văn Thanh
	M
	06/06/1989
	10013006
	Bắc Giang

	137
	Trương Văn Thịnh
	M
	12/02/1993
	10005034
	Hà Nam

	138
	Nguyễn Tiến Vượng
	M
	21/11/1988
	10000506
	Hà Nội

	139
	Đào Thị Hiền
	F
	23/03/1994
	10002097
	Hải Phòng

	140
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	F
	10/08/1997
	10029001
	Nghệ An

	141
	Hồ Sỹ Hòa
	M
	19/07/1991
	10021429
	Nghệ An

	142
	Nguyễn Văn Viên
	M
	15/06/1995
	10013396
	Bắc Giang

	143
	Nguyễn Tiên Tuấn
	M
	08/09/1992
	10019355
	Thanh Hóa

	144
	Nguyễn Ngọc Sa
	M
	20/11/1992
	10032920
	Bình Thuận

	145
	Nguyễn Văn Đông
	M
	01/04/1994
	10017718
	Thanh Hóa

	146
	Cao Huy Bình
	M
	29/05/1992
	10029563
	Quảng Ngãi

	147
	Lê Đức Thọ
	M
	15/02/1991
	10017559
	Thanh Hóa

	148
	Lê Trọng Quân
	M
	28/03/1999
	10017525
	Thanh Hóa

	149
	Phạm Văn Nguyên
	M
	28/09/1989
	10000138
	Hà Nội

	150
	Lê Đình Biểu
	M
	05/01/1999
	10018292
	Thanh Hóa

	151
	Bùi Thế Lực
	M
	10/05/1992
	50800832
	Thanh Hóa

	152
	Ninh Văn Phúc
	M
	15/04/1991
	50800369
	Ninh Bình

	153
	Nguyễn Văn Thực
	M
	27/02/1995
	50801132
	Nghệ An

	154
	Trần Văn Thành
	M
	25/09/1989
	50802584
	Quảng Bình

	155
	Lê Lợi
	M
	26/01/1995
	50803264
	Quảng Trị

	156
	Hà Khắc Bạo
	M
	14/08/1989
	50803160
	Quảng Trị

	157
	Hoàng Luyến
	M
	07/04/1994
	50803173
	Quảng Trị

	158
	Nguyễn Hùng Nhỏ
	M
	10/08/1987
	50800778
	Thanh Hóa

	159
	Nguyễn Văn Tùng
	M
	02/02/1995
	50801127
	Nghệ An

	160
	Nguyễn Văn Cơ
	M
	05/12/1997
	50801257
	Nghệ An

	161
	Nguyễn Văn Tiến
	M
	04/05/1987
	50800789
	Thanh Hóa

	162
	Nguyễn Ngọc Chiến
	M
	18/05/1989
	10055748
	Hà Tĩnh

	163
	Nguyễn Văn Hiếu
	M
	24/01/1997
	50803203
	Quảng Trị

	164
	Trần Văn Hà
	M
	08/07/1990
	50800206
	Nam Định

	165
	Hồ Văn Duyệt
	M
	15/01/1995
	50801155
	Nghệ An

	166
	Nguyễn Quang Huy
	M
	01/01/1989
	50803197
	Quảng Trị

	167
	Trương Quang Thanh
	M
	20/10/1996
	50803111
	Quảng Trị

	168
	Lê Minh Phương
	M
	16/10/1988
	50803354
	Quảng Trị

	169
	Lê Quang Quý
	M
	07/11/1994
	50803384
	TT Huế

	170
	Ngọ Viết Hoài
	M
	10/08/1994
	50800849
	Thanh Hóa

	171
	Nguyễn Ngọc 
Vương
	M
	02/07/1996
	50802506
	Quảng Bình

	172
	Lê Văn Linh
	M
	16/09/1997
	50800896
	Thanh Hóa

	173
	Nguyễn Hoàng Phúc
	M
	11/04/1996
	50804481
	Bến Tre

	174
	Hồ Văn Quang
	M
	14/09/1987
	50804268
	Bà rịa - Vũng tàu

	175
	Phạm Văn Dương
	M
	08/01/1993
	50800845
	Thanh Hóa

	176
	Bùi Vĩnh Trường
	M
	11/11/1995
	50804267
	Bà rịa - Vũng tàu

	177
	Lê Thanh Quân
	M
	14/10/1996
	50803317
	Quảng Trị

	178
	Lưu Kim Trọng
	M
	09/12/1990
	50800016
	Hải Phòng

	179
	Hoàng Quốc
	M
	13/08/1994
	50803217
	Quảng Trị

	180
	Nguyễn Văn Thượng
	M
	18/01/1996
	50803311
	Quảng Trị


